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HỌ VÀ TÊN:                                                        LỚP: 
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Nội dung nào dưới đây thể hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị?
A. Thực hiện chế độ thai sản cho phụ nữ.
B. Bình đẳng trong tham gia hoạt động xã hội.
C. Bình đẳng về độ tuổi đi học, đào tạo, bồi dưỡng.
D. Bình đẳng về hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe.
Câu 2: Hai vợ chồng anh B kết hôn được 3 năm. Vì nghĩ rằng chỉ có mình đi làm, còn vợ mình ở nhà nội trợ nên anh B quyết định mọi khoản chi tiêu trong gia đình. Việc làm của anh B vi phạm quy định về bình đẳng giới trong lĩnh vực
A. gia đình.		B. kinh tế.		C. xã hội.		D. chi tiêu.
Câu 3: Phát triển bình dân học vụ và phát triển văn nghệ dân tộc ở các vùng thiểu số, phổ biến việc la tinh hóa tiếng nói của các dân tộc chưa có chữ và bảo đảm việc dạy học bằng các thứ tiếng đó trong các trường của dân tộc thiểu số là thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc về
A. chính trị.	B. kinh tế.	C. Văn hóa, giáo dục.	D. Kinh tế, văn hóa.
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực chính trị thể hiện ở việc các dân tộc đều được 
A. giữ gìn tiếng nói và chữ viết.		B. khôi phục làng nghề truyền thống. 
C. tạo điều kiện phát triển kinh tế.		D. tham gia bộ máy nhà nước.
Câu 5: Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, quyền của công dân không tách rời
A. nghĩa vụ. 		B. nhiệm vụ.		C. trách nhiệm.		D. quy định.
Câu 6: Việc đảm bảo tỉ lệ nữ thích đáng trong bổ nhiệm các chức danh trong cơ quan nhà nước là phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới trên lĩnh vực
A. chính trị.	B. kinh tế.	C. gia đình.	D. văn hóa.
Câu 7: Theo quy định của pháp luật, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, khi thực hiện quyền khiếu nại, chủ thể khiếu nại có quyền cung cấp chứng cứ và
A. hạ uy tín người giải quyết khiếu nại.	B. giải trình các nội dung chứng cứ.
C. hối lộ người giải quyết khiếu nại.	D. từ chối thực hiện quyết định.
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội?
A. Làm giảm niềm tin của công dân vào sự quản lí của Nhà nước.
B. Không phát huy được vai trò của công dân trong quản lí nhà nước.
C. Ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước.
D. Phát huy được vai trò làm chủ của công dân.
Câu 9: Một trong những biểu hiện của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng tôn giáo đó là
A. cứu rỗi, giúp đỡ những người mắc bệnh.
B. lợi dụng hoạt động tôn giáo để trục lợi.
C. xâm phạm sức khỏe của mỗi công dân.
D. xâm phạm đến tính mạng của công dân.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử, ứng cử ?
A. Nhờ người khác bỏ phiếu.	B. Trực tiếp viết phiếu bầu.
C. Chia sẻ nội dung phiếu bầu.	D. Xuyên tạc nội dung bầu cử.
Câu 11: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử khi
A. độc lập lựa chọn ứng cử viên.	B. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.
C. tự ý bỏ phiếu thay người khác.	D. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử.
Câu 12: Một trong những hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử là dẫn đến
A. mất thời gian kiểm đếm.  B. công dân phải nghỉ làm.  C. uy tín của cử tri giảm sút.  D. sai lệch kết quả bầu cử.
Câu 13: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không thực hiện đúng nghĩa vụ bầu cử ứng cử khi
A. tìm hiểu thông tin ứng cử viên.	B. chứng kiến việc niêm phong hòm phiếu.
C. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.	D. theo dõi kết quả bầu cử.
Câu 14: Theo quy định của pháp luật, đối tượng nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử, ứng cử?
A. Người đang đảm nhiệm chức vụ.	B. Người mất năng lực hành vi dân sự.
C. Người đang điều trị tại bệnh viện.	D. Người đang đi công tác xa.
Câu 15: Theo quy định của pháp luật, cơ quan chức năng có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo trong trường hợp nào dưới đây?
A. Bị đe dọa đến tính mạng.    B. Được đặc cách thăng cấp.  C. Được ký kết hợp đồng. D. Bị xử phạt hành chính.
Câu 16: Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp người khiếu nại ốm đau, giá yếu mà không thể tự mình khiếu nại được thì có quyền ủy quyền cho những người khác
A. có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.	B. là người giải quyết khiếu nại.
C. là người bị mình khiếu nại.	D. dùng vũ lực để giải quyết khiếu nại.
Câu 17: Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu mà không thể tự mình khiếu nại được thì có quyền
A. đặc cách giải quyết luôn.   B. khiếu nại vượt cấp.    C. ủy quyền cho người khác.    D. khởi kiện ra Tòa án.
Câu 18: Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện quyền khiếu nại, nếu công dân là người chưa thành niên thì có quyền đề nghị chủ thể nào dưới đây thực hiện quyền khiếu nại thay mình?
A. Đối tượng bị khiếu nại.	B. Người đại diện theo pháp luật.
C. Người bị khiếu nại làm thay.	D. Bạn bè cùng tuổi với mình.
Câu 19: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?
A. Phát hiện đường dây cá độ bóng đá.	B. Giám sát việc giải quyết khiếu nại.
C. Bị giao thêm việc ngoài thỏa thuận.	D. Đăng ký hiến máu nhân
Câu 20: Công dân không thể hiện trách nhiệm đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Tham gia tuần tra ban đêm.	B. Tham gia cách li y tế tập trung.
C. Tham gia luyện tập quân sự.	D. Tổ chức hoạt động khủng bố.
Câu 21: Theo quy định của pháp luật, để bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, mọi công dân có nghĩa vụ
A. bảo vệ lợi ích cá nhân mình.	B. bảo vệ tư tưởng cực đoan.
C. bảo vệ mọi quan điểm trái chiều.	D. bảo vệ an ninh quốc gia.
Câu 22: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc?
A. Tố cáo hành vi gây rối trật tự xã hội.	B. Tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự.
C. Bí mật tổ chức chống chính quyền.	D. Tố cáo người trốn nghĩa vụ quân sự.
Câu 23: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền của mình về bảo vệ Tổ quốc, công dân không được thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Tìm hiểu về đường lối quân sự.	B. Tham gia dân quân tự vệ.
C. Từ chối đăng ký nghĩa vụ quân sự.	D. Từ chối lưu hành vũ khí trái phép.
Câu 24: Quyền của mỗi công dân về bảo vệ tổ quốc thể hiện ở việc mỗi công dân tích cực thực hiện tốt việc làm nào dưới đây?
A. Tham gia hiến máu nhân đạo.	B. Tự trang bị vũ khí quân dụng.
C. Tham gia nghĩa vụ quân sự.	D. Lan truyền bí mật quốc gia.
Câu 25: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của người khác khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Giải cứu nạn nhân.	B. Điều tra tội phạm.
C. Theo dõi nghi phạm.	D. Khống chế con tin.
Câu 26: Xúc phạm để hạ uy tín người khác là hành vi xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về
A. tính mạng và sức khỏe của công dân.	B. tinh thần của công dân.
C. thể chất của công dân.	D. về nhân phẩm, danh dự của công dân.
Câu 27: Công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của người khác khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Hạ nhục người khác.   B. Đe dọa giết người.   C. Bắt người trái phép.   	D. Tố giác tội phạm.
Câu 28: Công dân dù ở địa vị nào, làm bất cứ nghề gi khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm
A. bồi thường.	B. cải chính.	C. hòa giải.	D. pháp lí.
Câu 29: Ở nước ta hiện nay, nam nữ bình đẳng trong về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lãnh đạo của cơ quan tổ chức là thể hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực
A. chính trị.	B. văn hóa.	C. kinh tế.	D. gia đình.
Câu 30: Những chính sách phát triển kinh tế- xã hội mà Nhà nước ban hành cho vùng đồng bào dân tộc và miền núi, vùng sâu vùng xa là góp phần thực hiện tốt quyền bình đẳng giữa các dân tộc về
A. kinh tế.	B. văn hóa, giáo dục.	C. chính trị.	D. xã hội.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
Do nhiều lần sử dụng xe công vụ để làm việc cá nhân, chậm trễ trong việc báo cáo và có mâu thuẫn với anh P là cấp trên của mình nên anh C (công chức nhà nước) bị anh P ra quyết định kỷ luật và điều chuyển công tác xuống một vị trí thấp hơn trước. Cho rằng quyết định đó chưa hợp lý và không đúng với các quy định của pháp luật, anh C đã làm đơn khiếu nại gửi lãnh đạo cơ quan đề nghị xem xét lại. Trong đơn, anh trình bày trung thực lại sự việc, đồng thời cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc khiếu nại. Sau khi gửi đơn và chờ lãnh đạo xem xét giải quyết, anh C đã không chấp hành theo quyết định kỷ luật về điều chuyển công tác mà cấp trên đã ban hành trước đó mà chờ quyết định giải quyết khiếu nại của lãnh đạo cơ quan. Đồng thời anh C đã cắt ghép hình ảnh và đăng lên mạng xã hội những thông tin về các mối quan hệ và đời tư của anh P khiến cho uy tín, danh dự của anh P bị giảm sút.
Đa. Anh C bày trung thực lại sự việc, đồng thời cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc khiếu nại  là thực hiện đúng nghĩa vụ của người khiếu nại. 
Sb. Việc anh C không chấp hành theo quyết định kỷ luật về điều chuyển công tác mà cấp trên đã ban hành trước đó là đúng theo quy định của pháp luật.
Sc. Anh C cần gửi đơn khiếu nại đến cấp trên của anh C để giải quyết vụ việc, bảo vệ quyền và lợi ích của mình. 
Sd. Việc anh C đã cắt ghép hình ảnh và đăng lên mạng xã hội những thông tin về các mối quan hệ và đời tư của anh P khiến cho uy tín, danh dự của anh P bị giảm sút là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
Câu 2: Trong quá trình kiểm phiếu bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, T và M nằm trong ban thư kí tổ bầu cử đã có hành vi gian lận để khai khống phiếu bầu cho người thân của mình. Phát hiện việc đó, H đã khuyên T không nên làm như vậy vì đó là hành vi trái pháp luật nhưng T vẫn kiên quyết làm theo ý mình. Cuối cùng, người thân của T đã trúng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp. H đã báo cáo sự việc với Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.
Đa) Hành vi của T và M có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự....
Đb) Việc báo cáo của H với Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã là thực hiện quyền tố cáo trong bầu cử.
Sc) Việc H để ý việc làm của T và M gian lận phiếu bầu là hành vi vi phạm nguyên tắc bầu cử  
Sd) Việc làm của T và M chỉ mang lại hậu quả làm sai lệch kết quả bầu cử.
Câu 3: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Do mẫu thuẫn trong buôn bán nên chị Q đã nhiều lần tung tin bịa đặt nói xấu anh K trên mạng xã hội khiến thu nhập của nhà anh K giảm sút nghiêm trọng. Bức xúc nên anh K cùng vợ là chị T đã nói chuyện với chị Q nhưng không thành và bị anh M chồng chị Q đánh anh K trọng thương. Thấy vậy chị T liền thuê anh G và anh H bắt con chị Q về nhà mình và giữ trong nhiều giờ với mục đích khủng bố tinh thần gia đình Q.
ĐA. Anh K vừa bị xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm vừa bị xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân.
SB. Chị Q không phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình, anh M phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm của mình.
SC. Chị T không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
ĐD. Anh G và anh H vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
Câu 4: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Do mâu thuẫn với chị H, D đã viết bài đăng lên mạng xã hội bịa đặt, vu khống chị H có quan hệ không lành mạnh với anh S nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự của chị H. Sau đó, bài viết đã được nhiều người bình luận, chia sẻ, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của chị H. Hành vi của D đã bị Toà án tuyên phạt 40 triệu đồng và buộc phải xin lỗi, công khai cải chính thông tin trên mạng xã hội.
ĐA. Anh D vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân.
SB. Chị H là người bị vi phạm còn anh S không bị vi phạm vì bài viết của anh D chỉ hướng tới chị H.
ĐC. Những người bình luận, chia sẻ bài viết của anh D cũng vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân.
ĐD. Việc D đã bị Toà án tuyên phạt 40 triệu đồng và buộc phải xin lỗi, công khai cải chính thông tin trên mạng xã hội là trách nhiệm pháp lý do hành vi vi phạm của anh D.
Câu 5: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai 
Vốn có tình cảm với anh M nhưng không được đáp lại, nên khi nhìn thấy ảnh của anh M chụp thân thiết với chị N, chị Đ rất khó chịu. Chị Đ đã nhờ chị P lấy ảnh của N ghép với ảnh của anh T rồi tung lên mạng xã hội. Do quá ghen tức khi xem ảnh của anh T đang đứng ôm bạn gái mình là N, nên anh M đã rủ thêm S và G chặn đường để dọa nạt, hành hung gây thương tích cho anh T.
SA. Chị Đ và chị P cùng vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
SB. Anh M không vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
ĐC. Anh S và anh G cùng vi phạm quyền được pháo luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
ĐD. Anh T có quyền yêu cầu bồi thường đối với những cá nhân có hành vi vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
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